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DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia hoạt động chào mừng Lễ khai giảng năm học 2018-2019, 

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

 Thứ 4 ngày 14/11/2018 Khoa công nghệ may và thời trang

	DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ

	LỚP
	STT
	TÊN
	MSSV
	GHI CHÚ

	18C1-CNM2
	1
	Nguyễn Kim Ngọc
	18002721
	

	
	2
	Nguyễn Kim Dễ
	18002723
	

	
	3
	Nguyễn Thị Dung
	18000076
	

	
	4
	Đinh Thị Dung
	18002598
	

	
	5
	Võ Thị Bích Ngọc
	18004204
	

	
	6
	Nguyễn Huỳnh Như
	18004758
	

	
	7
	Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
	18003636
	

	
	8
	K' Lành
	18005445
	

	
	9
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	18003608
	

	
	10
	Trương Thị Mỹ Hoa
	18004489
	

	17C1-CNM2
	11
	Trần Thị Trà My
	17003425
	

	
	12
	Trần Tú Ngọc
	17004219
	

	
	13
	Trần Thị Thu Sương
	17004247
	

	
	14
	Phan Thị Thêm
	17002672
	

	
	15
	Trần Thị Thủy Tiên
	17001420
	

	
	16
	Nguyễn Thị Trang
	17003394
	

	
	17
	Võ Tuyết Trinh
	17004033
	

	
	18
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	17004001
	

	
	19
	Trần Thị Thu Thủy
	17004278
	

	
	20
	Trần Thị Mỹ Tiên
	17003773
	

	16CĐ-MTT1
	21
	Nguyễn Thị Mỹ Diễm
	16001988
	

	
	22
	Lê Hoàng Yến Xuân
	16001423
	

	
	23
	Trần Thị Kim Quy
	16001855
	

	
	24
	Lê Đỗ Ngọc Trâm
	16000463
	

	
	25
	Lê Thị Bích Ngọc
	16001502
	

	
	26
	Bùi Thị Thanh Vy
	16000707
	

	
	27
	Trần Thị Kiều Oanh
	16000753
	

	
	28
	Vũ Thị Cẩm Chinh
	16000870
	

	
	29
	Bùi Thị Hồng Nhung
	16003646
	

	
	30
	Nguyễn Lê Kim Yến
	16000984
	

	
	31
	Nguyễn Thị Hải Yến
	16000959
	

	
	32
	Phan Thị Ánh Phượng
	16001723
	

	16CĐ-MTT2
	33
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	16002462
	

	
	34
	Nông Thị Kim Tuyến
	16002920
	

	
	35
	Dụng Thị Ánh Tuyết
	16003535
	

	
	36
	Lương Thị Hồng Luyến
	16003010
	

	
	37
	Nguyễn Thị Hoài
	16003853
	

	
	38
	Nguyễn Thị Cẩm Liên
	16002311
	

	
	39
	Nguyễn Thị Mơ
	16003260
	

	DANH SÁCH CỔ ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ

	LỚP
	STT
	TÊN
	MSSV
	GHI CHÚ

	18C1-CNM2
	1
	Nguyễn Mai Hạ
	18004776
	

	17C1-CNM1
	2
	Châu Mỹ Duyên
	17001429
	

	
	3
	Dương Cẩm Tú
	17001428
	

	
	4
	Bùi Thanh Dự
	17002308
	

	
	5
	Nguyễn Khánh Thuận
	17001959
	

	
	6
	Phạm Thị Hồng Nhi
	17001628
	

	
	7
	Dương Thị Phương Trang
	17001687
	

	
	8
	Nguyễn Thị Kim Thi
	17003024
	

	17C1-CNM2
	9
	Bùi Thị Thu Hiền
	17004394
	

	
	10
	Phạm Võ Kim Hằng
	17000490
	

	
	11
	Hồ Khánh Linh Chi
	17003268
	

	
	12
	Mai Thị Ngọc Huệ
	17003661
	

	
	13
	Lê Thị Hồng Lương
	17000523
	

	
	14
	Nguyễn Thị Kiều My
	17003181
	

	
	15
	Huỳnh Thị Hường
	17000972
	

	
	16
	Nguyễn Thị Châu
	17004043
	

	
	17
	Trần Thị Ngọc Trầm
	17001826
	

	
	18
	Bùi Ngọc Tịnh
	17003503
	

	
	19
	Đặng Thị Kiều Thu
	17003506
	

	
	20
	Lê Thị Hồng Loan
	17003196
	

	
	21
	Nguyễn Thị Hạnh Trinh
	17003687
	

	
	22
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	17003997
	

	
	23
	Phạm Thị Hồng Nhung
	17003610
	

	
	24
	Huỳnh Phương Thảo
	17003609
	

	
	25
	Đinh Trần Hạnh Dung
	17003373
	

	
	26
	Châu Thị Thùy Dung
	17003597
	

	
	27
	Đặng Thụy Bích Trâm
	17003870
	

	
	28
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	17004287
	

	16CĐ-MTT1
	29
	Nguyễn Thị Tuyết
	16001306
	

	
	30
	Đỗ Lan Anh
	16000767
	

	
	31
	Nguyễn Thị Huyền My
	16001897
	

	
	32
	Đặng Thị Cẩm Hằng
	16001361
	

	
	33
	Trương Việt Hoàng
	16001222
	

	
	34
	Phạm Thị Mỹ Trúc
	16000752
	

	
	35
	Nguyễn Thị Thanh Nhân
	16003664
	

	
	36
	Trần Thị Hồng Hạnh
	16001392
	

	
	37
	Trần Thị Mộng Tưởng
	16001625
	

	
	38
	Bùi Thị Thanh Vi
	16000707
	

	
	39
	Nguyễn Thị Hải Yến
	16000959
	

	
	40
	Bùi Chung Tiến
	16002164
	

	
	41
	Nguyễn Lê Kim Yến
	16000984
	

	
	42
	Cao Thanh Quan
	16000880
	

	
	43
	Nguyễn Giang Sơn
	16001173
	

	
	44
	Trần Thị Kim Cúc
	16003727
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